BÀI ÔN TẬP TOÁN TRONG DỊP NGHỈ DỊCH CORONA LỚP 3

Bài 1:  Đặt tính rồi tính

          162 + 370          728 – 245            315 + 315        478 - 178

Bài 2: Đặt tính rồi tính

          213 × 3          374 × 2          8 × 113             121 × 6

          82 : 4              75 : 3            381 : 3               250 : 6 

Bài 3: Tìm x
         x × 7 = 42                          28 : x = 4

       472 – x = 50 : 5                 x : 4 = 200 : 5

Bài 4: Điền dấu >;<,= vào chỗ trống

        5m 6cm   ……..    560cm                      6dm 8mm   ……..    680mm

        9m 7dm    ……..    99dm                       2m 4cm    ……..    240cm

        8 dam + 5dam =                                    403cm – 58cm =

        56 dm × 8 =                                          136 mm : 2 = 

        24km : 3 + 102km =                             14cm × 3 : 2 =

Bài 5: Con chó nặng 24kg, con thỏ nhẹ hơn con chó 18kg. Hỏi con chó nặng gấp mấy lần con thỏ?

Bài 6: Trong vườn có 36 cây táo. Số cây chanh ít hơn số cây táo 27 cây. Hỏi số cây chanh bằng một phần mấy số cây táo?

Bài 7: Quãng đường AB dài 172m, quãng đường BC dài gấp 4 lần quãng đường AB. Hỏi quãng đường AC dài bao nhiêu mét?

Bài 8: Trên cây có 48 quả bưởi. Sau khi hái, số quả trên cây giảm đi 2 lần. Hỏi đã hái bao nhiêu quả bưởi?

Bài 9: Có 3 thùng dầu, mỗi thùng chứa 125 lít. Người ta lấy ra 185 lít dầu từ các thùng đó. Hỏi còn lại bao nhiêu lít dầu?
BÀI ÔN TẬP TIẾNG VIỆT TRONG DỊP NGHỈ DỊCH CORONA LỚP 3

Bài 1: Em ôn lại các bài tập đọc đã học trong học kỳ một.
Bài 2: Gạch chân những hình ảnh so sánh trong những câu văn dưới đây:

a. Những thân cây tràm vươn thẳng lên trời như những cây nến khổng lồ.
b. Mặt trời xuống biển như hòn lửa

c. Những chú chim hót trong vườn như những nhạc công đang dạo lên bản tình ca mùa hạ.

d. Tiếng chim hót líu lo như tiếng sáo du dương.
Bài 3: Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sau:
a. Ếch con ngoan ngoãn chăm chỉ và thông minh.
b. Nắng cuối thu vàng ong dù giữa trưa cũng chỉ dìu dịu.
c. Trời xanh ngắt trên cao xanh như dòng sông trong trôi lặng lẽ giữa những ngọn cây hè phố.
Bài 4: Điền vào chỗ trống từ đúng chính tả:

a) rào hay dào: hàng...., dồi ...., mưa ....., .... dạt.

b) rẻo hay dẻo: bánh ....., múa ......, ...... dai, ..... Cao.

c) rang hay dang: ...... lạc, ..... tay, rảnh ......

d) ra hay da: cặp ......, ...... diết, ...... vào, ...... chơi.

Bài 5: Gạch chân dưới 2 từ chỉ hoạt động trong câu văn sau:
Chàng bay khắp nơi, ngắm cảnh trên trời dưới biển.

Bài 6: Đặt 3 câu có hình ảnh so sánh
………………………………………………………………

Bài 7: Đặt 3 câu có hình nhân hóa
…………………………………………………………….

Bài 8: Em hãy viết đoạn văn sau vào vở

Cây gạo
Cây gạo bền bỉ làm việc đêm ngày, chuyên cần lấy từ đất, nước và ánh sáng. Cây chỉ còn những cành trơ trụi, nom như cằn cỗi. Nhưng không, dòng nhựa trẻ đang rạo rực khắp thân cây. Xuân đến, lập tức cây gạo già lại trổ lộc nảy hoa, lại gọi chim chóc tới, cành cây đầy tiếng hót và màu đỏ thắm.
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Bài 9: Em hãy viết một bức thư ngắn từ 5 đến 7 câu thăm một người bạn thân hoặc một người mà em quý mến (ông bà, cô, bác,, thầy cô giáo cũ, bạ cũ,. . ) Gợi ý sau:

a. Em viết thư cho ai? Lời xưng hô.

b. Tự giới thiệu em tên là gì? Học sinh lớp mấy, trường nào?.
c. Em viết thư gởi để làm gì ?
d. Thăm hỏi sức khỏe, thăm hỏi công việc của người nhận thư.
g. Lời chúc, chia tay, hẹn thư sau, ký tên
